
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

VĂN THIÊM

Số 54 Đường Nguyễn An 

Ninh, Tổ 1, khu phố 

Hương Sơn, phường Long 

Hương

Kinh doanh cá cơm rim 

chiên giòn
Nông nghiệp

2
HỘ KINH DOANH VŨ 

THỊ TÌNH

Số 9 Trần Bình Trọng, KP 

Thạnh Sơn, thị trấn Phước 

Bửu, xã Hồ Tràm, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Số 9 

Trần Bình Trọng, KP 

Thạnh Sơn, thị trấn Phước 

Bửu, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Kinh doanh thực phẩm: 

gạo, hạt ngũ cốc, rau, củ, 

quả, thịt gia súc, thịt gia 

cầm, trứng, thủy hải sản

Nông nghiệp

3
HỘ KINH DOANH 

MOOPINGJUICY

148/21/25 Đường số 59, 

phường An Hội Tây

Sơ chế nhỏ lẻ: thịt heo, 

thịt gà
Nông nghiệp

4

HỘ KINH DOANH HẢI 

SẢN TƯƠI SỐNG HẰNG 

NAM

ấp Quảng Nam, xã Nghĩa 

Thành

Kinh doanh hải sản tươi 

sống
Nông nghiệp

5
HỘ KINH DOANH VÂN - 

HẢI SẢN

113/115 Lê Đức Thọ, 

phường Gò Vấp

Bán lẻ thủy hải sản tươi 

sống
Nông nghiệp

6
HỘ KINH DOANH CÁ 

LOAN

Chợ Xà Bang, ấp Liên Lộc, 

xã Châu Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

bán lẻ thực phẩm (bán 

cá)
Nông nghiệp

7
HỘ KINH DOANH KHOA 

CUA

15/83/84 Võ Duy Ninh, 

phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán hải sản (cua biển) Nông nghiệp

8

HỘ KINH DOANH TỔNG 

KHO HẢI SẢN NĂM TRÍ 

FOODS

111/25 Đường số 1, 

phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh nông sản, 

thủy hải sản
Nông nghiệp

9
HỘ KINH DOANH A 

TƯỜNG

1849 Văn Tiến Dũng, Ấp 

54, xã Bình Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bán heo quay, gà quay Nông nghiệp

10
HỘ KINH DOANH TIỆM 

RAU QUẢ VŨ - XUÂN

41 đường Duyên Hải, ấp 

Hưng Thạnh, xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán rau, củ, quả Nông nghiệp

11
HỘ KINH DOANH SƠN 

TRANG

399/22 Bình Quới, phường 

Bình Quới, Thành phố Hồ 

Chí Minh

bán buôn sữa tươi 

nguyên liệu; chế biến 

phô mai tươi (bánh 

Paneer)

Công 

Thương
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12 HỘ KINH DOANH VY AN

320/22/1 Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh rau, quả, thịt Nông nghiệp

13
HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM MỸ DUNG

A30/30 Quốc lộ 50, Ấp 12, 

xã Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (thịt gia 

cầm)

Nông nghiệp

14

HỘ KINH DOANH LÒ 

BÁNH MÌ VỊT QUAY 

HỒNG PHÁT 3

1740 Văn Tiến Dũng, Ấp 

61, xã Bình Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bán heo quay, gà quay, 

vịt quay
Nông nghiệp

15
HỘ KINH DOANH SÁU 

MÉN

134/146A Quốc lộ 50, Ấp 

1, xã Bình Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì ống, mì sợi 

và sản phẩm tương tự

Công 

Thương

16
HỘ KINH DOANH BI THI - 

A22

Sạp A22 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

17
HỘ KINH DOANH THÚY 

AN - C9

Sạp C9 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

18
HỘ KINH DOANH C9 - 

XUÂN LIÊN

Sạp C26 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

19
HỘ KINH DOANH SÁU 

TÂM

Sạp E17 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

20
HỘ KINH DOANH PHÚC 

THỊNH E35

Sạp E35 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

21
HỘ KINH DOANH BÌNH 

G1

Sạp G1 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp



22
HỘ KINH DOANH HÙNG 

XINH

Sạp G15 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

23
HỘ KINH DOANH 

NGUYỆT THÀNH - G17

Sạp G17 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

24
HỘ KINH DOANH BAO 

CÔNG

Sạp G21 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

25
HỘ KINH DOANH LAN 

PHƯƠNG 1

Sạp P6 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

26
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH LONG VỸ

Sạp B21 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Mua bán trái cây Nông nghiệp

27
HỘ KINH DOANH TRẦN 

ĐẠI CHÁNH

25/21 Đường 51, Khu phố 

77, phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán buôn thực phẩm 

(Rau, củ, quả, thủy sản)
Nông nghiệp

28

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG 

TRANG FOODS

172 Quốc lộ 13 cũ, Khu 

phố 4, phường Hiệp 

Bình,Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (thịt trâu, 

thịt bò, heo, gà, cá dê 

đông lạnh)

Nông nghiệp

29

HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ HẠT ĐIỀU ĐĂNG 

247

590/24 Phan Văn Trị, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh cà phê, hạt 

điều
Nông nghiệp

30
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

MỸ CHI

89/4 Thái Phiên, phường 

Minh Phụng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ rau, củ, quả Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH 6 LỢT

Sạp C15 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp



32

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG

Sạp C24 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Mua bán rau, củ Nông nghiệp

33
HỘ KINH DOANH HƯNG 

THỊNH D10

Sạp D10 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

34
HỘ KINH DOANH GÁI 

CAM D21

Sạp D21 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán trái cây Nông nghiệp

35
HỘ KINH DOANH MINH 

THƯ D27

Sạp D27 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán trái cây Nông nghiệp

36
HỘ KINH DOANH NGỌC 

GIÀU D34

Sạp D34 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

37
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG NGÂN E16

Sạp E16 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH QUỐC 

KHÁNH

30/5 ẤP 39, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ trái cây Nông nghiệp

39
HỘ KINH DOANH 

KHÁNH HƯNG

22/3A ẤP 3, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ rau, củ, quả Nông nghiệp

40
HỘ KINH DOANH 133 

CHƯƠNG DƯƠNG

133A Chương Dương, 

Phường Thủ Đức
Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

41
CÔNG TY TNHH THÁI 

DƯƠNG SUNFOOD

18/2 Đường Tam Bình, 

Phường Hiệp Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (thủy hải sản 

đông lạnh)

Nông nghiệp

42
HỘ KINH DOANH NHÂN 

HIỆP THÀNH 1

57 Đường Nguyễn Quang 

Bích, Phường 13, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất: bánh mì, bánh 

ngọt các loại
CT



43
HỘ KINH DOANH TUẤN 

MẬP 2

179 Liên khu 4-5, phường 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

bán heo quay, vịt quay, 

gà quay
Nông nghiệp

44
CÔNG TY TNHH HẢI 

SẢN NGUYỄN TIÊN

33/16 đường Tân Chánh 

Hiệp 34, khu phố 6, 

phường Trung Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (thủy hải sản 

đông lạnh)

Nông nghiệp

45
HỘ KINH DOANH HẢI 

SẢN TRẦN THỊ THU

22/7A Nguyễn Ảnh Thủ, 

ấp Hưng Lân 2, xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp

46
HỘ KINH DOANH YẾN 

GẠO

D28 Cư xá Vĩnh Hội, Bến 

Vân Đồn, Phường 2, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ: gạo nếp, đậu Nông nghiệp

47
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN MINH

88, Cao Triều Phát, 

phường Tam Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh

bán lẻ: thịt heo, thịt bò, 

thị gà và hải sản
Nông nghiệp

48

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

GIÀU

Sạp 962 chợ Bà Chiểu, 

phường 1, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán rau, quả Nông nghiệp

49
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THÚY DUY

205B/7 ấp 34, xã Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ khô các loại, thủy 

hải sản
Nông nghiệp

50
HỘ KINH DOANH TẤN 

MINH

243 Đường số 6 (Sạp THS 

47, Chợ Cây Da Sà), 

phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán thủy sản, hải sản Nông nghiệp

51
HỘ KINH DOANH THÁI 

THÁI FARM

762A Trần Hưng Đạo, khu 

phố 12, phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Buôn bán trái cây Nông nghiệp

52
CÔNG TY TNHH TM DV 

NGUYỄN HOÀNG FOOD

106 Trần Tử Bình, Ấp Tân 

Định, Xã Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (được chế 

biến từ thịt, thủy hải sản)

Nông nghiệp

53
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẠNH HÀ

63 Phan Văn Hân, Phường 

17, quận Bình Thạnh
Bán rau, củ, quả Nông nghiệp



54
HỘ KINH DOANH HẢI 

SẢN PHÚ QUỐC

137/78B Lê Văn Sỹ, 

Phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

(137/78B Lê Văn Sỹ, 

Phường 13, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Bán lẻ thủy sản Nông nghiệp

55
CÔNG TY TNHH 

ANPHACHEM

201/1A Nguyễn Xí, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (rau, quả sấy 

khô)

Nông nghiệp

56
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THANH BÌNH

577C Tỉnh lộ 15, Ấp 7A, 

xã Phú Hòa Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán: rau, quả Nông nghiệp

57

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN BÁCH 

HÓA SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 383 QUANG 

TRUNG

383/7 Quang Trung, 

phường Gò Vấp

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia)

Công thương

58

HỘ KINH DOANH 

TRỨNG GIA CẦM 

LƯƠNG GIA SANG

44A Miếu Bình Đông, 

phường Bình Hưng Hòa A 

(nay là phường Bình Hưng 

Hòa)

Bán trứng gia cầm Nông nghiệp

59
HỘ KINH DOANH BÚN 

TƯƠI KIM CHÂU

23 Đường số 18, phường 

Bình Hưng Hòa

Sản xuất, bán: bún tươi, 

bánh hỏi
Công thương

60
HỘ KINH DOANH BÚN 

TƯƠI THU THANH

23B Đường số 18, phường 

Bình Hưng Hòa

Sản xuất, bán: bún tươi, 

bánh hỏi
Công thương

61
HỘ KINH DOANH 

THANH TRANG

Tổ 9, khu phố Kim Sơn, 

phường Long Sơn

Sản xuất: kẹo đậu 

phộng, kẹo hạt điều
Công thương

62
HỘ KINH DOANH BÁNH 

KEM NGỌC MAI

Số 19, đường N1, khu phố 

Mỹ Thạnh, phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh và sản xuất 

bánh kem
Công thương

63
HỘ KINH DOANH NHẬT 

SAN BAKERY

147 Diệp Minh Châu, 

phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công thương

64
HỘ KINH DOANH 

TRƯỜNG AN

164/1A, Tl5, Khu phố 4, 

phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ hải sản Nông nghiệp

65 HỘ KINH DOANH THỦY

22/3A Ấp Tân Thới 1, xã 

Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ lương thực, thực 

phẩm: gạo, rau, củ, quả, 

thịt bò, thịt heo, thịt gà

Nông nghiệp



66
HỘ KINH DOANH THẢO 

NGUYÊN

51/7A Ấp 3, xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ lương thực, thực 

phẩm: gạo, rau, củ, quả, 

thịt bò, thịt heo, thịt gà

Nông nghiệp

67

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

TRƯỜNG VY

50/5A Ấp Tân Thới 1, xã 

Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ lương thực, thực 

phẩm: gạo, rau, củ, quả, 

thịt bò, thịt heo, thịt gà

Nông nghiệp

68

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

GIẢU

chợ Đất Đỏ, ấp Phước 

Thới, xã Đất Đỏ
Bán lẻ thịt gà Nông nghiệp

69
HỘ KINH DOANH VÕ 

THỊ NGUYỀN

Quầy số 25, chợ Đất Đỏ, 

xã Đất Đỏ
Mua bán thịt bò Nông nghiệp

70

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HẰNG 1986

206 đường số 17, phường 

Tân Kiểng, Quận 7 (Nay là 

phường Tân Hưng, 

TPHCM)

Bán lẻ thịt gà, vịt đã qua 

chế biến
Nông nghiệp

71
HỘ KINH DOANH LÂM 

THỊ NGỌC TRUYỀN

Khu nhà lồng B, Chợ Bến 

Đình, phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là 

phường Vũng Tàu, 

TPHCM)

Kinh doanh hải sản Nông nghiệp

72
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

MINH HIỀN

Sạp 52, Chợ Bến Đình, 

phường Vũng Tàu

Bán lẻ thủy sản tươi 

sống (cá, tôm, cua, mực)
Nông nghiệp

73
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

MAI 1970

Quầy sạp F35+F, Chợ 

Vũng Tàu, phường Vũng 

Tàu

Bán lẻ thực phẩm (mực 

tươi)
Nông nghiệp

74
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ LẮM

Quầy F31, khu cá thịt, Chợ 

Vũng Tàu, phường Vũng 

Tàu

Bán lẻ thực phẩm (mực 

tươi)
Nông nghiệp

75 PHẠM VĂN TƯỞNG

Khu 67 khu cá linh tinh 

Chợ Vũng Tàu, phường 

Vũng Tàu

Kinh doanh bán cá biển Nông nghiệp

76
HỘ KINH DOANH TẠP 

HÓA HAI LEO

522, ấp Tường Thành, xã 

Đất Đỏ

Kinh doanh bán lẻ: bia, 

rượu, đồ uống có cồn, 

nước giải khát, sữa chế 

biến, dầu thực vật, bột, 

tinh bột, bánh, mứt, kẹo

Công thương

77
HỘ KINH DOANH 

THÀNH ĐỨC

1014, ấp Phước Thới, xã 

Đất Đỏ

Sản xuất các loại bánh từ 

bột (bánh trung thu)
Công thương

78
HỘ KINH DOANH BÁNH 

MINH QUÂN

Số 285/21, Đường Hùng 

Vương, Tổ 2, khu phố 

Hồng Lan, xã Ngãi Giao

Sản xuất bánh trung thu Công thương



79
HỘ KINH DOANH 

CƯỜNG

Tổ 02, ấp Trung Sơn, xã 

Ngãi Giao

Sản xuất dầu thực vật; 

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (rượu, dầu 

thực vật, bánh, kẹo, 

nước giải khát, sữa, 

đường, mì gói…)

Công thương

80
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ LỆ THỦY

5Ô2/12, ấp Hải Tân, xã 

Phước Hải
Bán lẻ: cá khô, chả cá Nông nghiệp

81

HỘ KINH DOANH VẠN 

PHÁT (NGUYỄN THỊ 

CẨM TÚ)

121 đường C1, KDC An 

Phú, khu phố Chiêu Liêu, 

phường Dĩ An

Kinh doanh sủi cảo bao 

gói sẵn
Nông nghiệp

82
HỘ KINH DOANH GẠO 

TIẾN NHỎ

Tổ 9, ấp Hữu Phước, xã 

Ngãi Giao
Bán lẻ gạo Nông nghiệp

83
HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH NGÔ BẢO

Số 76, Đường 30 tháng 04, 

Tổ 03, ấp Vinh Thanh, xã 

Ngãi Giao

Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm tuè tinh bột
Công thương

84
HỘ KINH DOANH LÒ 

BÁNH MỲ 207

Số 492, đường Trần Phú, 

tổ 1, khu phố 5, phường 

Tân Thành

Sản xuất và bán lẻ bánh 

mì
Công thương

85

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

CAO LOAN (CAO THỊ 

ANH PHƯỢNG)

09 Đường Cô Giang, khu 

phố Bình Minh 1, phường 

Dĩ An

Bán bánh kem, bánh mì 

các loại
Công thương

86

HỘ KINH DOANH BÁNH 

KEM DÂU TÂY (HỨA 

THỊ HỒNG PHƯƠNG)

205 Nguyễn An Ninh, khu 

phố Bình Minh 1, phường 

Dĩ An

Sản xuất bánh kem Công thương

87

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ARTERI - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH ARTERI 

TÂN BÌNH

37/13 Nguyễn Minh 

Hoàng, phường Bảy Hiền

Bán lẻ thực phẩm bao 

gói sẵn (thịt, sản phẩm 

từ thịt, pate, oliu, phô 

mai, hột hạt, mứt)

Công thương

88
HỘ KINH DOANH NGÔ 

VĂN HẬU

Chợ cá, Chợ Phước Hải, ấp 

Hải Sơn, xã Phước Hải
Mua bán ghẹ sống Nông nghiệp

89
CÔNG TY TNHH 

AKEYLA

67 Trần Văn Quang, 

phường Bảy Hiền

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh kẹo, 

nước giải khát, ngũ cốc, 

sữa, và chế phẩm từ sữa, 

mì, nui, bún, phở, bột 

làm bánh)

Công thương

90
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC DUNG

chợ Đất Đỏ, ấp Phước 

Thới, xã Đất Đỏ

Kinh doanh thịt heo, thịt 

gà
Nông nghiệp

91
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ ÚT 1964

Quầy A95, Khu B Chợ 

Vũng Tàu, phường Vũng 

Tàu

Bán cải chua, rau Nông nghiệp



92

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

PHƯƠNG

Khu B Chợ Vũng Tàu, 

phường Vũng Tàu
Kinh doanh rau Nông nghiệp

93
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN THẮNG

736/186/3 Lê Đức Thọ, 

Phường An Hội Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh giò Công thương

94

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT BÁNH MÌ 

THANH SANG

168 Đường Lê Văn Việt, 

Phường Tăng Nhơn Phú

Sản xuất và bán lẻ bánh 

mì
Công thương

95
HỘ KINH DOANH BÁNH 

BAO MỸ HUYỀN

Số 5, Đường 9, Khu phố 

57, Phường Hiệp Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh bao Công thương

96
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH KÝ

14 Đường số 1, Khu phố 5, 

phường Hiệp Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh (14 

Đường số 1, Khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Phước, 

thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh)

Sản xuất mì tươi Công thương

97
HỘ KINH DOANH LIÊN 

HOA

D8/21A, Ấp 4, xã Hưng 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh (D8/21A, Ấp 4, xă 

Qui Đức, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công thương

98
HỘ KINH DOANH KIM 

DUNG

Số 12, đường Số 9, Khu 

phố 5, Phường Hiệp Bình

Sản xuất các loại: thạch, 

khúc bạch, trân châu, trà 

sữa, sữa đậu xanh, sữa 

khoai môn, đóng gói 

bánh tráng trộn

Công thương

99 HỘ KINH DOANH SÒ

841 Phan Văn Trị, Phường 

Hạnh Thông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công thương

100
HỘ KINH DOANH 

ARTISAN BAKERY

Căn số SAV.3-00.28, Tầng 

trệt, Tháp 3, C/Cư The Sun 

Avenuen, 28 Mai Chí Thọ, 

phường Bình Trưng, 

TPHCM

Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công thương



101
HỘ KINH DOANH BÁNH 

MÌ HIỆP LINH

18 Quốc Lộ 13 cũ, Khu 

phố 10, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì, bánh 

mì ngọt các loại; mua 

bán bánh mì, bánh mì 

ngọt các loại

Công thương

102
HỘ KINH DOANH THE 

CORNER

CG-02, Phòng số 02, Tầng 

1 Block 4A, chung cư The 

Estella, 88/4 đường Song 

Hành, Khu phố 10, Phường 

Bình Trưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn: (bánh kẹo, 

nước giải khát, sữa chế 

biến, gia vị, mì, rượu, 

trà, cà phê, thực phẩm 

khô, thực phẩm đông 

lạnh, sản phẩm từ thịt, 

sản phẩm từ rau củ quả, 

trứng, ngũ cốc...)

Công thương

103 HỘ KINH DOANH THÚY

Sạp A1,A3 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Mua bán trái cây Nông nghiệp

104
HỘ KINH DOANH MINH 

B24

Sạp B24 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

105
HỘ KINH DOANH THẢO 

NGUYỆT

Sạp C36 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

106
HỘ KINH DOANH 

THÀNH LÂM

Sạp D14 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp



107
HỘ KINH DOANH TƯ 

CÚC

Sạp D28 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

108 HỘ KINH DOANH BẢO Ý

Sạp E2 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

109 HỘ KINH DOANH THỂN

Sạp E4 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

110
HỘ KINH DOANH KIM 

THAO

Sạp F15 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

111
HỘ KINH DOANH THẢO 

NGÂN - F33

Sạp F33 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

112
HỘ KINH DOANH NHƯ 

CƯỜNG - G11

Sạp G11 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

113
HỘ KINH DOANH SA - 

T35

Sạp T35 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

114
HỘ KINH DOANH KIÊN 

NGUYỆT - P2B

Sạp P2 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp



115
HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG NAM - P5

Sạp P5 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

116
HỘ KINH DOANH NGỰ 

THIỆN ĐƯỜNG

122/13B Đường 11, Khu 

phố 35, phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bán buôn thực phẩm, hải 

sản
Nông nghiệp

117
HỘ KINH DOANH SƠN 

LA

Sạp F18 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

118
HỘ KINH DOANH NHẬT 

MINH

Sạp D25 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 

Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Bán buôn trái cây Nông nghiệp

119 HỘ KINH DOANH XINH

Sạp D36, F10 và F12 Chợ 

đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp 48, xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

120
HỘ KINH DOANH THỦY 

HẢI SẢN LỘC PHÁT

175D Đường Lã Xuận Oai, 

Khu phố 20, Phường Tăng 

Nhơn Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán thủy hải sản Nông nghiệp

121 HỘ KINH DOANH 2 TÂM

Sạp C6 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Mua bán rau, củ Nông nghiệp

122
HỘ KINH DOANH NHƯ 

CƯỜNG

Sạp C10 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp



123
HỘ KINH DOANH MINH 

ĐÀO - C16

Sạp C16 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

124
HỘ KINH DOANH BẢO 

VƯƠNG

Sạp G4 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

125
HỘ KINH DOANH KIỀU 

TRANG

Sạp T45,P18A và P42 Chợ 

đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ 

Hòa 4, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

126
HỘ KINH DOANH MAI 

LAN P3

Sạp P3 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

127
HỘ KINH DOANH CẨM 

NGUYÊN - P4

Sạp P4 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

128
HỘ KINH DOANH MINH 

HƯNG

Sạp P14 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

129
HỘ KINH DOANH HẢI 

VÂN - P17

Sạp P17 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

130
HỘ KINH DOANH ĐỨC 

PHƯƠNG - P19

Sạp P19 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp



131
HỘ KINH DOANH XUÂN 

MẪN

Sạp P35 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

132
HỘ KINH DOANH HOÀN 

HOA 9

Sạp P36 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

133
HỘ KINH DOANH 

QUANG VINH - P38A

Sạp P38A Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

134
HỘ KINH DOANH 

THUẬN LÝ

Sạp P46 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp 48, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán thịt heo Nông nghiệp

135
HỘ KINH DOANH THỦY 

CAM

Sạp Ks19 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán trái cây Nông nghiệp

136
HỘ KINH DOANH QUỐC 

DŨNG 1971

E38 ấp 47, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ thực phẩm: Bán 

khoai lang, khoai từ, củ 

mở

Nông nghiệp

137
HỘ KINH DOANH MAI 

VY

E6 Ấp 47, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

138
HỘ KINH DOANH 

QUANG VŨ G24

Sạp G24 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

139
HỘ KINH DOANH 

QUANG VŨ G24

Sạp G24 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp



140
HỘ KINH DOANH ÁNH 

DƯƠNG FARM

Sạp D14 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

141
HỘ KINH DOANH QUÂN 

LỘNG

Sạp D5 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán buôn trái cây Nông nghiệp

142
HỘ KINH DOANH 

NHƯỢNG A12

Sạp A12 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp 48, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

143
HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG HẢI ÁNH

185/8 Lý Thường Kiệt, 

Phường Minh Phụng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

144
HỘ KINH DOANH THỊT 

BÒ 203 NQ

Số 203 đường Ngô Quyền, 

phường Diên Hồng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thịt bò Nông nghiệp

145
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ KIM NGÂN

1/53 Bà Lài, phường Bình 

Tiên, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn thực phẩm 

(thủy hải sản, rau, củ, 

quả, thịt các loại)

Nông nghiệp

146 CỬA HÀNG HOA GẠO

14 Đường số 28A, phường 

An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh (14 Đường số 28A, 

phường Bình Trị Đông B, 

Bán lẻ gạo Nông nghiệp

147
HỘ KINH DOANH LÊ ĐỖ 

ĐẠI NHÂN

122/64 Phan Văn Hân, 

phường Gia Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh (122/64 

Phan Văn Hân, phường 17, 

Mua bán trái cây, rau, 

củ, quả
Nông nghiệp

148
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MINH ĐẠT

Sạp 605C + 606C chợ 

Nguyễn Tri Phương, 

phường Diên Hồng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán giò chả Nông nghiệp

149
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH NGỘ NGHĨNH

46 Bùi Đình Túy, phường 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ 

bột

Công 

Thương



150
HỘ KINH DOANH XUÂN 

TUẤN

A9/19C Ấp 22, xã Tân 

Nhựt, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (tàu hũ, sữa 

chua)

Công 

Thương

151
HỘ KINH DOANH XÔI 

CHÈ HỒNG DIỄM

150 Cần Giuộc, phường 

Phú Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ 

bột

Công 

Thương

TỔNG CỘNG: 151 HỒ SƠ
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